
       SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:     958/BVBT-TCKT           Bình Thuận, ngày   29   tháng  5   năm 2025 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

                    Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị có năng lực thẩm định giá 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu thẩm định giá các tài sản, CCDC, 

Y cụ thanh lý năm 2024 (danh mục đính kèm).  

Để có cơ sở xây dựng giá khởi điểm, làm cơ sở tổ chức đấu giá, lựa chọn đơn 

vị/cá nhân mua các tài sản, CCDC, Y cụ thanh lý năm 2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận đề nghị quý Công ty thẩm định giá quan tâm đến báo phí và thương thảo 

hợp đồng thực hiện việc thẩm định giá cho các tài sản, CCDC, Y cụ thanh lý năm 2024 

cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu :  

1. Tên đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận  

2. Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận. 

II. Hồ sơ chào giá gồm: 

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ). 

- Báo giá gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá (bản photo). 

III. Hình thức và địa điểm nộp:  

- Bản giấy gửi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận kèm file scan gửi đến địa 

chỉ email: vanthubvbt@gmail.com  

- Điện thoại: 0252.3822733 

- Hạn nộp Hồ sơ chào giá: Từ ngày thông báo đến hết 11 giờ 00 ngày 06/6/2025. 

V. Mục đích và tiêu chí lựa chọn thẩm định giá:  

1. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá làm cơ sở tham khảo lập giá khởi điểm 

theo quy định hiện hành.  

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

- Cơ quan, doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải có tên trong danh sách 

các doanh nghiệp có đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần 

nhất của Bộ Tài chính (kèm tài liệu chứng minh).  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                     
 

- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc (biết); 

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Lê Huỳnh Phúc 



DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN, CCDC, Y CỤ XIN THANH LÝ 

( Đính kèm công văn số:    958/BVBT-TCKT ngày  29/5 /2025) 

STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nguyên giá 

I Nhóm tài sản máy móc, thiết bị y tế (Tại kho của phòng VTYT)   

A Tài sản nguyên giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu 

1 Máy chạy thận nhân tạo Máy  6  2.941.218.000  

2 
Máy Monitor theo dỏi bệnh nhân - bộ đo khí gây 

mê (Chờ thanh lý 3 cái) 
Máy  3  1.453.725.000  

3 
Máy chạy thận nhân tạo - Model: Surdial 55 (Chờ 

thanh lý) 
Máy  2  876.500.000  

4 Máy monitour theo dõi bệnh nhân Máy  2  490.085.505  

5 Hệ Thống Ghế máy Nha Khoa Máy  1  470.000.000  

6 
Máy giúp thở cao cấp, Model : T.Bird Vela 

Comprehensive Diamond 
Máy  1  455.700.000  

7 
Máy giúp thở cao cấp, Model: T.Bird Vela 

Comprehensive Diamond 
Máy  1  455.700.000  

8 Máy đo độ loãng xương  Máy  1  427.821.980  

9 
Máy theo dõi tim thai và cơn gò tử cung BD 

4000XS 
Cái 1  380.100.000  

10 Máy siêu âm trắng đen (BBVSK) Máy  1  363.241.800  

11 Máy giặt vắt CN Cissell Máy  1  330.000.000  

12 Máy XQuang Toshiba Máy  1  300.000.000  

13 Máy ly tâm lạnh - Model: Rotanta-460R Máy  1  297.576.000  

14 Máy XQuang di động HDM-100 (Chờ thanh lý) Máy  1  287.117.000  

15 Đèn mổ treo trần Máy  1  283.316.552  

16 Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 6 Thông Số Máy  1  278.200.000  

17 Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 6 Thông Số Máy  1  278.200.000  

18 Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 6 Thông Số Máy  1  278.200.000  

19 Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 6 Thông Số Máy  1  278.200.000  

20 Máy hấp tiệt trùng loại 339 lít Máy  1  273.000.000  

21 Máy đốt điện cao tần - GN 300 Máy  1  259.000.000  

22 Monitor có đo huyết áp động mạch xâm lấn Máy  1  255.500.000  

23 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: 

Lifescope P BSM-4101K 
Máy  1  247.650.000  

24 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân Model: Lifescope 

P BSM-4101K (Chờ thanh lý) 
Máy  1  247.650.000  



25 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: PM-9000 

Express) (Sn: PX03A135666) 
Máy  1  235.000.000  

26 
Máy đém khóm trùng Spiel Plater+VSP280W (Chờ 

thanh lý) 
Cái 1  230.148.000  

27 Máy siêu âm nghe tim thai babydopplexBD 4000 Máy  1  228.800.000  

28 Máy gây mê Anestal N7 (Chờ thanh lý) Máy  1  220.000.000  

29 Máy nha khoa Acanto Máy  1  212.000.000  

30 Máy gây mê Nepturne (Chờ thanh lý) Máy  1  210.000.000  

31 Máy đo điện giải - MD: Optilion Máy  1  206.010.000  

32 Máy đốt điện Excell 350 (Chờ thanh lý) Máy  1  203.650.000  

  Công: 32 khoản       

B Tài sản nguyên giá dưới 200 triệu       

1 Máy theo dỏi bệnh nhân (Vismo-Sn: 04822) Máy  1  178.472.287  

2 Máy giúp thở New Port HT 50 (Chờ thanh lý) Cái 1  173.000.000  

3 Máy monitour theo dõi bệnh nhân Máy  1  163.361.835  

4 Ống soi 30o ( ống soi quang học) Máy  1  133.980.000  

5 Máy vi tính xách tay Dell (TT Mắt) Máy  1  10.450.000  

6 Máy thở áp lực dương liên tục (NCPAP) Máy  1  40.600.000  

7 Máy điện tim ba cần Cái 2  69.400.000  

8 Máy hút dịch phẫu thuật Bộ 2  45.000.000  

9 Máy bơm tiêm điện Compact S. Sn: 104809 Cái 1  62.580.000  

10 Ống soi quang học Máy  1  69.405.000  

11 Máy li tâm Máy  1  78.650.000  

12 
Máy bơm tiêm điện Compact S. Sn: 66402; 

67074;66342;93613;66334;56965;66322) 
Máy  7  210.546.000  

13 Máy truyền dịch tự động (SN: 72939) Máy  1  30.754.500  

14 

Máy bơm tiêm điện tự động Compact S.  

Sn:93615,93614,66327,93621,93610, 

48500,56963,66384,93602,67047 

Máy  10  292.950.000  

15 Tivi Sam Sung Cái 1  12.700.000  

16 Tủ gỗ thông ghép 2p 2m*0,5m*2m Máy  1  12.000.000  

17 Bàn họp gỗ Hồng tùng có thùng 3,5m*1,2m*0,75m Cái 1  16.800.000  

18 Điện tim Kenz 108 Máy  1  25.200.000  

19 Ổn áp 3 pha Hansinco60KVA Cái 1  33.490.000  

  Cộng: 19 khoản       



II Nhóm tài sản công cụ dụng cụ (Tại kho của phòng HCQT)   

1 Điện thoại bàn Ktell Cái 1    

2 Máy đo nồng độ oxy Spo2 Cái 2    

3 Máy nước nóng  DH-3RP2VK (AQUA) Cái 1    

4 Máy in 2 mặt Canon Cái 1    

5 Máy lạnh LG Cái 1    

6 Bộ Amply Bộ 1    

7 Máy lazer điều trị Megasonic 680 Cái 1    

8 Máy đo nồng độ oxy Spo2 Cái 3    

9 Tủ sấy  12 ngăn Cái 1    

10 Mấy điện châm 5 lỗ , MODEL 1592-EF-TK21 Cái 14    

11 Điện thoại NEC Cái 1    

12 Máy tính để bàn Dell  Bộ 1    

13 Máy đo nồng độ oxy trong máu (Spo2) Cái 2    

14 Máy vi tính TLC  Cái 1    

15 Máy đo nồng độ oxy  (SPO2) Cái 1    

16 Điện thoại NEC Cái 1    

17 Máy in Cannon 2900 Cái 1    

18 Máy đo đường huyết  (TT Mắt) Cái 1    

19 Đèn Riclar 55 Cái 2    

20 Màn hình máy vi tính VTB Cái 1    

21 TV Panasonic 16 inh Cái 1    

22 TV Samsung 14 inh Cái 1    

23 Tủ lạnh sanyo 80lit Cái 1    

24 TV Toshiba 32 inh Cái 1    

25 TV LG 32 inh Cái 2    

26 Máy lạnh nhật TL 01 HP (2 Toshiba, 1 Nee) Cái 3    

27 Tủ mát sanaky Cái 1    

28 Máy in 2 mặt Carton LPB300 Cái 1    

29 Máy in Canon 6230DN Cái 1    

30 Máy chụp hình Sam sung ES90 Cái 1    

31 Máy tính Casio Cái 1    

32 Cảm biến đo Spo2 Cái 2    

33 Máy đo nồng độ oxy trong máu (Spo2) Cái 2    

34 Máy tính Casino cái 1    

35 Quạt treo CN Senko cái 1    

36 Giường xếp vải cái 9    



37 Bàn gỗ lợp mê ca cái 1    

38 Móc áo Inox cái 1    

39 Bàn làm việc gỗ ghép   cái 1    

40 Quạt treo tường cái 5    

41 Giường xếp vải  cái 6    

42 Ghế xoay trung cái 1    

43 Bàn mê ca cái 1    

44 Quạt đứng UTS 107 cái 1    

45 Quạt đứng cái 1    

46 Kệ gỗ cái 4    

47 Ghế gỗ  cái 1    

48 Ghế tựa gỗ hồng tùng cái 3    

49 Tấm bạt phủ che nắng có xỏ sắt cái 2    

50 Quạt trần việt nam cái 4    

51 Cây phơi inox cái 2    

52 Ghế đẩu nhựa  cái 5    

53 Ghế bố cái 10    

54 Ghế tựa gỗ hồng tùng cái 5    

55 Quạt treo CN Senko cái 6    

56 Giường bố cái 4    

57 Quạt đứng cái 3    

58 Giường Inox cái 6    

59 Quạt treo tường cái 3    

60 Ghế mũ cao không tựa  cái 10    

61 Ghế xếp cái 1    

62 Quạt đựng công nghiệp cái 1    

63 Quạt treo tường cái 1    

64 Tủ đứng gỗ 1m6 cái 1    

65 Ghế tựa gỗ  cái 1    

66 Máy tính casio cái 1    

67 Bàn quầy gỗ cái 1    

68 Tủ nhôm kính cái 1    

69 Tủ Mê ca có kính cái 1    

70 Bàn mê ca hội trường cái 1    

71 Giường Inox cái 2    

72 Tủ Inox đầu giường cái 3    

73 Bàn Ocan cái 1    

74 Máy tính casio cái 1    



75 Máy tính casio cái 1    

76 Quạt treo tường cái 2    

77 Giường xếp Duy Lợi cái 1    

78 Ghế bố cái 7    

79 Ghế tựa cao cái 4    

80 Tủ Ocan 3 cánh trắng cái 1    

81 Tủ đầu giường Meka cái 3    

82 Ghế tựa gỗ cái 2    

83 Cân đồng hồ cái 1    

84 Lu nhựa cái 1    

85 Máy tính casio cái 1    

86 Vali kéo cái 1    

87 Ghế nhựa không tựa cái 2    

88 Giường xếp  cái 3    

89 Quạt trần VN cái 3    

90 Quạt đứng  cái 1    

91 Máy tính casio cái 1    

92 Quạt treo tường cái 1    

93 Ghế tựa gỗ hồng tùng cái 2    

94 Quạt đứng DCN 1808 cái 1    

95 Ghế xoay nệm cái 1    

96 Tủ Ocan 3 cánh trắng cái 2    

97 Ghế ocan hồng tùng cái 1    

98 Quạt thông gió cái 1    

99 Giường xếp cái 2    

100 Bàn vuông Inox cái 1    

101 Ghế Ocan Hồng Tùng cái 1    

102 Tủ Ocan 3 cánh trắng cái 1    

103 Giường sắt  (giường inox) cái 3    

104 Giường sắt không nệm (giường inox) cái 3    

105 Ghế băng dài có tựa cái 1    

106 Cân sức khỏe cái 1    

  Công: 106 khoản       

III Nhóm tài sản Y cụ (Tại kho khoa KSNK)       

1 Bóp bóng Cái 2    

2 Bình hút dịch thủy tinh Cái 5    

3 Giá treo dịch truyền inox Cái 2    

4 Hộp CN 20x30x10 nhôm Cái 1    



5 Ống nghe Cái 8    

6 Bóng chứa oxy Cái 3    

7 Kéo nhỏ cong đầu tù 14cm Cái 3    

8 Kéo thẳng inox 16cm Cái 4    

9 Hộp inox chữ nhật Cái 1    

10 Huyết áp Cái 8    

11 Cảm biến SPO2 Cái 3    

12 Khẩu oxy tường Cái 5    

13 Thùng inox đựng thuốc đầu giường Cái 6    

14 Bảng inox gắn tờ điều trị ICU Cái 5    

15 Nhiệt kế điện tử Cái 5    

16 Đồng hồ oxy 15l/min Cái 4    

17 Huyết áp người lớn Cái 3    

18 Ống nghe Cái 2    

19 Đồng hồ oxy Cái 1    

20 Huyết áp B2 Basic Cái 2    

21 Huyết áp điện tử Cái 1    

22 Nhiệt kế điện tử đo trán Cái 2    

23 Huyết áp người lớn Cái 2    

24 Chén tròn inox 11x5x5 Cái 2    

25 Khay nhôm chữ nhật 40x28x3 Cái 3    

26 Cây truyền dịch inox Cái 6    

27 Đồng hồ oxy Cái 1    

28 Huyết áp người lớn Cái 3    

29 Ống nghe hai tai Cái 6    

30 Hộp tròn inox 6x8 Cái 1    

31 Kéo inox 2 đầu nhọn 12cm Cái 3    

32 Ống nghe Cái 4    

33 Hộp tròn inox 6x8 Cái 1    

34 Huyết áp người lớn Cái 6    

35 Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Cái 1    

36 Xe đẩy bệnh nhân ngồi Cái 2    

37 Huyết áp người lớn Cái 2    

38 Huyết áp người lớn Cái 1    

39 Đồng hồ oxy Cái 3    

40 Thau inox Cái 2    

41 Kéo inox thẳng 16cm Cái 2    

42 Cây truyền dịch inox Cái 1    



43 Đồng hồ oxy Cái 1    

44 Huyết áp người lớn Cái 1    

45 Huyết áp trẻ em Cái 2    

46 Khay quả đậu inox 24x4x14 Cái 3    

47 Ống nghe Cái 3    

48 Máy đo nồng độ oxy trong máu Cái 2    

49 Máy HA người lớn Cái 1    

50 Máy HA trẻ em Cái 1    

51 Bô tiểu nam Cái 1    

52 Bô tiểu nữ Cái 2    

53 Cùm oxy Cái 2    

54 Xe đẩy inox 2 tầng 450x570x750 Cái 1    

55 Cảm ứng oxy cho máy mê Cái 1    

56 Hộp tròn inox 6x8 Cái 3    

57 Tay dao đơn cực máy đốt điện cao tầng Cái 2    

58 Ruột kẹp đốt lưỡng cực Cái 1    

59 Bàn điện cực trung tính Cái 3    

60 Máy khoan cắt sọ Cái 5    

61 Bóng chứa oxy Cái 1    

62 Đèn đọc film 45x37 Cái 2    

63 Ống nghe Cái 5    

64 Huyết áp người lớn Cái 5    

65 Nhiệt kế điện tử Cái 3    

66 Máy đo huyết áp trẻ em Cái 2    

67 Cây truyền dịch inox Cái 2    

68 Khay quả đậu inox Cái 2    

69 Ống nghe Cái 2    

70 Xe 2 tầng50x80x80 Cái 2    

71 Huyết áp người lớn Cái 1    

72 Xe đẩy vật tư Cái 1    

73 Nhiệt kế điện tử Cái 2    

74 Kẹp gấp nha khoa Cái 4    

75 Khay quả đậu 24x10x4 Cái 1    

76 Khay quả đậu 19x8x4 Cái 1    

77 Ống nghe Cái 1    

78 Bẩy thẳng Cái 5    

79 Hộp CN inox 33x19 Cái 7    

80 Bơm tiêm nha khoa Cái 4    



81 Hộp CN 5x11x23 Cái 2    

82 Cần đèn ghế nha khoa Cái 1    

83 Huyết áp người lớn Cái 1    

84 Ống nghe Cái 1    

85 Máy đo huyết áp Cái 1    

86 Bóng chứa oxy 30L Cái 1    

87 Huyết áp người lớn Cái 4    

88 Bộ bóng đèn hồng ngoại chân cao Cái 1    

89 Khay quả đậu inox 25x13x4 Cái 1    

90 Bộ dụng cụ chân thương chỉnh hình (7k - 11m) Bộ 1    

91 Banh mũi  Cái 10    

92 Banh hậu môn Cái 1    

93 Bộ chọc óc Bộ 1    

94 Bộ chọc hạch Cái 2    

95 Cán dao Cái 8    

96 Curet Cái 2    

97 Chén inox 6x4x3,5 Cái 20    

98 Dao mổ cán liền Cái 3    

99 Dao mổ 30cm Cái 2    

100 Dũa xương  Cái 1    

101 Dùi Cái 1    

102 Đè lưỡi inox Cái 20    

103 Đè ruột Cái 2    

104 Đục Cái 2    

105 Đục lồng máng Cái 1    

106 Đục chốt Cái 1    

107 Đục xương thẳng Cái 1    

108 Đục xương Cái 2    

109 Forcef Cái 1    

110 Giò gà Cái 1    

111 Gu gặm xương Cái 2    

112 Bồ cào 4 răng Cái 2    

113 Hộp CN inox 23x11 Cái 5    

114 Hộp CN inox 33x19x7 Cái 10    

115 Hộp tròn inox 22x13 Cái 10    

116 Kẹp khăn 13cm Cái 8    

117 Kềm backoch Cái 10    

118 Khay CN inox 30x21x1 Cái 2    



119 Khay CN inox 10x7x2,30x4x2 Cái 4    

120 Khay CN inox 32x22x3 Cái 5    

121 Khay quả đậu 20x6x2 Cái 10    

122 Kẹp mạch máu thẳng FB 330R Cái 2    

123 Kẹp mạch máu cong  FB 331R Cái 2    

124 Kẹp PT không mấu 25cm Cái 2    

125 Kẹp PT không mấu 14cm Cái 10    

126 Kẹp PT có mấu 12cm (nhíp) Cái 10    

127 Kẹp PT có mấu 14cm Cái 20    

128 Kẹp PT các loại Cái 30    

129 Kẹp Alice 16cm Cái 4    

130 Kẹp dạ dày Cái 2    

131 Kẹp động mạch tử cung Cái 2    

132 Kẹp khăn các loại Cái 5    

133 Kẹp khăn 10cm Cái 10    

134 Kẹp khăn 12cm Cái 5    

135 Kẹp khuỷu Cái 2    

136 Mũi khoan Đ/kính các loại Cái 2    

137 

Khay và dụng cụ mổ trung- đại phẩu (18k-476 

món) 

-Khoản 3: 10 

-Khoản 4: 8 

-Khoản 5: 2 

-Khoản 6: 5 

-Khoản 7: 6 

-Khoản 11: 6 

-Khoản 13: 2 

Bộ 39 món   

138 Kẹp mõm tá tràng Cái 3    

139 Kẹp ruột Cái 3    

140 Kẹp ruột cong các loại Cái 2    

141 Kelly cong 18cm Cái 2    

142 Kelly thẳng 18cm Cái 5    

143 Kéo thẳng Mayo 20cm Cái 20    

144 Kéo thẳng các loại Cái 20    

145 Kéo thẳng 2 đầu nhọn 12cm Cái 50    

146 Kéo cong các loại Cái 10    

147 Kéo cong 16cm (1 nhọn, 1 tù) Cái 10    

148 Kéo cắt màng xương Cái 1    

149 Kềm bấm sinh thiết Cái 1    

150 Kềm cong gập( không mấu 24cm) Cái 1    

151 Kềm cắt đinh mỏ vịt Cái 1    



152 Kềm cặp xương Cái 1    

153 Kềm giữ xương Cái 2    

154 Kềm giữ vít cong-thẳng Cái 2    

155 Kềm cắt sỏi Cái 4    

156 Kềm kẹp kim các loại Cái 20    

157 Kềm quả tim 95024 Cái 5    

158 Kềm quả tim 22cm Cái 1    

159 Kềm quả tim 25cm có răng Cái 4    

160 Kềm quả tim 16cm Cái 5    

161 Kềm quả tim các loại Cái 5    

162 Lấy máu tụ NOPA Cái 2    

163 Móc cưa dây Cái 1    

164 Móc sườn Cái 2    

165 Mosquitor Cái 6    

166 Mỏ vịt Cái 20    

167 Kéo cong Mayor 20cm Cái 5    

168 Bình thông phổi thủy tinh Cái 90    

169 Bóp bóng giúp thở sơ sinh Cái 2    

170 Nạo màng xương Cái 3    

171 Nắp giác hút thai số 5,5 Cái 5    

172 Ống hút Cái 2    

173 Ống kềm inox các loại 14cm Cái 10    

174 Palme Cái 4    

175 ParaBeaue Cái 4    

176 ParaBeaue 22x18x21 Cái 4    

177 Pen gấp khúc 26cm Cái 2    

178 Pence cong không mấu 22cm Cái 3    

179 Pence cong không mấu 20cm Cái 5    

180 Pen cong hình tam giác  Cái 3    

181 Pen cong không mấu 12cm Cái 2    

182 Pence cong không mấu 16cm Cái 3    

183 Pence thẳng có mấu 23cm Cái 20    

184 Pence thẳng không mấu 25cm Cái 5    

185 Pence thẳng không mấu 23cm Cái 3    

186 Pen thẳng không mấu 22cm Cái 5    

187 Pen thẳng không mấu 16cm Cái 10    

188 Pen thẳng có mấu 16cm Cái 20    

189 Pen các loại Cái 35    



190 Thắt trĩ  Cái 1    

191 Thông nồng máng 14cm Cái 6    

192 Thông niệu đạo Cái 7    

193 Tuốc Nơvit+Paker Cái 2    

194 Val 16cm Cái 2    

195 Val âm đạo Cái 1    

196 Val bàng quang Cái 1    

197 Val bẩy xương Cái 3    

198 Val kéo bụng Cái 3    

199 Val tự động Cái 3    

200 Val mở lồng ngực Cái 1    

201 Vén cơ xương Cái 4    

202 Kelly thẳng 14cm Cái 10    

203 Kelly cong 14cm Cái 19    

204 Bóp bóng Cái 5    

205 Bình àm ẩm oxy gắn tường Cái 26    

  Cộng: 205 khoản       
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